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MỞ ĐẦU 

Lý do chọn đề tài 

Thuốc lá (Nicotiana tabacum L.) là cây công nghiệp ngắn ngày đƣợc trồng 

nhiều nơi trên thế giới và có giá trị kinh tế cao. Không chỉ để sản xuất thuốc lá, 

nó còn đƣợc sử dụng làm nguyên liệu sản xuất nicotin, axit hữu cơ, dùng làm 

thuốc trừ sâu hay chiết xuất dầu thực vật từ hạt. Ngoài ra với khả năng dễ tái 

sinh và chấp nhận gen ngoại lai thuốc lá còn đƣợc xem là cây mô hình  quan 

trọng trong nghiên cứu công nghệ sinh học cây trồng. 

Tuy nhiên, với những đặc điểm sinh học của mình, thuốc lá là cây trồng 

mẫn cảm với nhiều bệnh hại, đặc biệt là các bệnh do virus gây nên, ảnh hƣởng 

nghiêm trọng đến năng suất và chất lƣợng cây thuốc lá. Trong đó có bệnh xoăn 

lá do virus xoăn lá thuốc lá (Tobacco leaf curl virus, TLCV) gây nên. Khi cây 

mắc bệnh virus, thiệt hại về năng suất có thể lên tới 95-100%. Cho đến nay 

chƣa có một loại thuốc bảo vệ thực vật nào có khả năng chống lại bệnh do virus 

gây ra trên cây trồng. Con ngƣời chỉ có thể hạn chế tác hại của virus và kiểm 

soát nó ở mức độ nhất định. 

Ở Việt Nam, cây thuốc lá đang đƣợc trồng phổ biến ở các tỉnh miền núi và 

trung du phía Bắc, các tỉnh Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và miền Đông Nam Bộ 

và đƣợc đánh giá là một trong những cây công nghiệp ngắn ngày, đem lại hiệu 

quả kinh tế cao cho nông dân và thu nhập quốc gia. Song bệnh hại (đặc biệt là 

bệnh do virus) cũng đang đe dọa nghiêm trọng đến năng suất và phẩm chất cây 

thuốc lá. Nghiên cứu hiểu rõ vật liệu di truyền của virus tác nhân gây bệnh trên 

cây thuốc lá là vấn đề rất cần thiết, kết quả này sẽ có định hƣớng trong phòng 

chống đúng loại virus bằng việc tạo cây trồng chuyển gen kháng bệnh. 

Hiện nay, với những tiến bộ trong lĩnh vực sinh học, ngƣời ta đã tạo ra 

đƣợc một số loại cây trồng kháng đƣợc bệnh do virus gây ra thông qua biện 

pháp tạo cây trồng chuyển gen mang các gen hoặc đoạn gen có nguồn gốc từ 

chính virus gây bệnh [15]. Cho tới những năm cuối thế kỷ 20, cấu trúc dạng kẹp 

tóc (ihpRNA) hay kỹ thuật RNAi đƣợc xem là một kỹ thuật hiện đại và hữu 

hiệu nhất trong việc chống lại các bệnh do virus gây ra ở thực vật.  
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Vì vậy, giải trình tự toàn bộ genome của TLCV cho từng vùng khác nhau 

là cần thiết. Genome của nhiều chủng TLCV đƣợc phân lập từ các vùng khác 

nhau trên thế giới nhƣ Hawaii, Mexico,  Brazil, Thái Lan,  Đài Loan,... đã đƣợc 

công bố chi tiết. Tuy nhiên thông tin về toàn bộ trình tự genome TLCV gây 

bệnh trên cây thuốc lá ở Việt Nam chƣa nhiều, mà chủ yếu tập trung trên các 

loài cây cà chua, ớt...[20]. 

Xuất phát từ những cơ sở trên  tôi tiến hành đề tài “Nghiên cứu giải mã 

trình tự hệ genome của chủng virus xoăn lá thuốc lá (TLCV) phân lập tại 

Việt Nam”. 

Mục tiêu nghiên cứu 

- Xác định trình tự toàn bộ genome của virus xoăn lá thuốc lá (TLCV). 

Nội dung nghiên cứu 

- Tách chiết DNA tổng số của TLCV 

- Thực hiện phản ứng PCR với cặp mồi đặc hiệu 

- Tách dòng gen 

- Đọc trình tự gen và phân tích trình tự 
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CHƢƠNG I: TỔNG QUAN TÀI LIỆU 

 

1.1. VIRUS THỰC VẬT 

1.1.1. Các bệnh do virus thực vật gây ra hiện nay 

Cho tới nay, hơn 2000 virus đã đƣợc phát hiện và công nhận, trong đó 

khoảng 1000 là các virus gây hại thực vật. Các virus thực vật nhìn chung không 

làm chết cây nhƣng  chúng ảnh hƣởng nghiêm trọng đến sinh trƣởng, phát triển 

của cây, năng suất và chất  lƣợng nông phẩm. Nhiều trƣờng hợp, bệnh do virus 

gây có thể là một trong các nguyên nhân chính cản trở sản xuất của một cây 

trồng nào đó. Ở cây lâu năm, một số virus sau khi gây bệnh nặng trong mùa khi 

có thời tiết và nhiệt độ ôn hòa, nhƣng khi nhiệt độ thấp hay quá cao thƣờng gây 

nên hiện tƣợng mất triệu chứng (latent period) làm cho ngƣời sản xuất bị nhầm 

lẫn, không phát hiện đƣợc cây bị bệnh và mức nguy hiểm của bệnh, chỉ đến lúc 

nào đó cây không còn khả năng phục hồi theo chu kỳ bệnh nữa, hoàn toàn tàn 

lụi, khi đó mới biết thì đã quá muộn.Virus cũng có thể gây nên những thiệt hại 

nặng nề và nhanh chóng ngay trong vụ trồng của các cây thƣờng năm nhƣ Rice 

grassy stunt virus gây bệnh lùn lúa cỏ, Rice tungro spherical virus và Rice 

tungro bacilliform virus gây bệnh tungro (hại lúa), Tomato yellow leaf curl 

virus gây bệnh xoăn vàng lá (hại cà chua) [44]. Các virus hại khoai mì đã từng 

hủy diệt hàng chục vạn hecta ở châu Á và châu Phi [43] trong một thời gian 

ngắn chƣa tới 30 ngày từ một cánh đồng xanh tƣơi trở thành vàng úa, chết lụi. 

Thiệt hại quan trọng thứ hai của virus là ảnh hƣởng của bệnh tới phẩm 

chất của các sản phẩm nông nghiệp. Hạt lúa bị bệnh virus thƣờng bị lép không 

cho thu hoạch, trong trƣờng hợp đƣợc thu hoạch hạt thƣờng rất nhỏ và hạt gạo bị 

đen, khi ăn có vị đắng. Khoai tây bị virus gây hại làm cho cây cằn cỗi, lá khảm 

loang lổ, củ khoai nhỏ, hàm lƣợng tinh bột và các chất dinh dƣỡng đều thấp. Có 

trƣờng hợp bệnh do một chủng đặc biệt của virus làm vỏ quả, củ có vết loét, bẩn 

giảm giá trị thƣơng phẩm, nhƣ khi khoai tây bị nhiễm một chủng Potato virus Y 

[7]. Ở cà chua bị xoăn lá, quả bé, múi khô và hoa rụng, năng suất và phẩm chất 

đều rất thấp. 
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